
 UBND TỈNH SÓC TRĂNG  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 SỞ Y TẾ  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 Số:         /QĐ-SYT  Sóc Trăng, ngày        tháng 7  năm 2023 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc phê duyệt Bổ sung và cập nhật danh sách người hành nghề khám 

bệnh, chữa bệnh tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, tỉnh Sóc Trăng 

 

GIÁM ĐỐC SỞ Y TẾ TỈNH SÓC TRĂNG 

 Căn cứ Luật khám bệnh, chữa bệnh ngày 23 tháng 11 năm 2009; 

 Xét đề nghị của Trưởng Phòng nghiệp vụ Y - Dược, Sở Y tế tỉnh Sóc 

Trăng, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt bổ sung và cập nhật lại danh sách 24 người hành nghề 

khám bệnh, chữa bệnh của các cơ sở khám bệnh chữa bệnh, tỉnh Sóc Trăng: 

1. Bệnh viện đa khoa Hoàng Tuấn (gồm 03 người hành nghề). 

2. Bệnh viện 30 tháng 4 (gồm 01 người hành nghề). 

3. Bệnh viện quốc tế Phương Châu Sóc Trăng (gồm 06 người hành 

nghề). 

4. Trung tâm Y tế huyện Mỹ Xuyên (gồm 01người hành nghề). 

5. Trung tâm Y tế thị xã Ngã Năm (gồm 5 người hành nghề). 

6. Bệnh viện chuyên khoa Sản - Nhi (gồm 05 người hành nghề). 

7. Phòng khám đa khoa Bác sĩ Hên (gồm 03 người hành nghề). 

 (Danh sách người hành nghề đính kèm). 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 

Điều 3. Trưởng Phòng Nghiệp vụ Y - Dược, Chánh Thanh tra Sở Y tế, 

các cơ quan liên quan; người chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ thuật của các cơ 

sở khám bệnh, chữa bệnh và người hành nghề nêu tại Điều 1 chịu trách nhiệm 

thi hành Quyết định này./. 

 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- BHXH tỉnh; 

- Các cơ sở KBCB trong tỉnh; 

- Lưu: VP; NVYD. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Võ Quốc Trứ 



PHÊ DUYỆT BỔ SUNG VÀ CẬP NHẬT DANH SÁCH NGƯỜI HÀNH NGHỀ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH  

TẠI CÁC CƠ SỞ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH, TỈNH SÓC TRĂNG 

(Ban hành kèm theo Quyết định số         /QĐ-SYT, ngày    /7/2023 của Giám đốc Sở Y tế) 

STT 
Họ và tên người  

hành nghề KBCB 

Số chứng chỉ  

hành nghề 

Phạm vi hoạt động chuyên 

môn 

Thời gian hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa bệnh 

Vị trí chuyên 

môn 

Có đăng ký 

hành nghề 

tại cơ sở 

KBCB khác 

Ghi chú 

I BỆNH VIỆN ĐA KHOA HOÀNG TUẤN     

1 Trần Kim Dung 
006169/ST-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên 

khoa Răng- Hàm- Mặt 

Toàn thời gian; Thứ 2, thứ 3, thứ 

4, thứ 6, thứ 7, chủ nhật: Sáng 7g-

11g, chiều 13g-17g 

Bác sĩ KBCB 

Răng hàm mặt 
  Bổ sung 

2 Trần Thu Thuyền 
006170/ST-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên 

khoa Răng- Hàm- Mặt 

Toàn thời gian; Thứ 2, thứ 4, thứ 

5, thứ 6, thứ 7,chủ nhật: Sáng 7g-

11g, chiều 13g-17g 

Bác sĩ KBCB 

Răng hàm mặt 
  Bổ sung 

3 
Huỳnh Thị Mỹ 

Ngân 

006146/ST-

CCHN 
Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa 

Toàn thời gian; Thứ 2, thứ 3, thứ 

4, thứ 6, thứ 7, chủ nhật: Sáng 7g-

11g, chiều 13g-17g 

Bác sĩ KBCB đa 

khoa, chuyên khoa 

Mắt 

  Bổ sung 

II BỆNH VIỆN 30 THÁNG 4 SÓC TRĂNG     

1 Thạch Hoàng Diệu 
006155/ST-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên 

khoa Nội-Hô hấp 

1; 0700-1100;1300-

1700;T2T3T4T5T6 

Tham gia thường trực chuyên 

môn. 

Bác sỹ KBCB 

chuyên môn Nội-

Hô hấp;Lao 

  Bổ sung 



STT 
Họ và tên người  

hành nghề KBCB 

Số chứng chỉ  

hành nghề 

Phạm vi hoạt động chuyên 

môn 

Thời gian hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa bệnh 

Vị trí chuyên 

môn 

Có đăng ký 

hành nghề 

tại cơ sở 

KBCB khác 

Ghi chú 

III BỆNH VIỆN QUỐC TẾ PHƯƠNG CHÂU SÓC TRĂNG     

1 
Nguyễn Phương 

Khanh 

005569/HCM-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên 

khoa Nhi 

Thứ 3, Thứ 4 

 Sáng 0700-1130 

Chiều 1300-1630 

Tham gia thường trực chuyên 

môn 

Bác sĩ KCB Nhi     

2 Nguyễn Tài Vô 
005852/CT-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh Sản phụ 

khoa 

Thứ 7  

Sáng 0700-1130 

Chiều 1300-1630 

Tham gia thường trực chuyên 

môn 

Bác sĩ KBCB Sản 

Phụ khoa 

Làm việc tại 

Bệnh viện 

Phương 

Châu Cần 

Thơ. 

Từ 0700 đến 

1630 

Thay đổ thời 

gian làm việc 

3 Chu Tú Phương 
053824/HCM-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên 

khoa phụ sản 

Thứ 3  

Sáng 0700-1130 

Chiều 1300-1630 

Tham gia thường trực chuyên 

môn 

Bác sĩ KBCB Sản 

Phụ khoa 
    

4 Trương Dạ Ngọc 
003454/ST-

CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định tại 

Thông tư số 26/2015/TTLT- 

BYT-BNV ngày 07 

tháng 10 năm 2015 quy định mã 

số, tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ 

thuật y 

Từ thứ 2 đến Chủ nhật 

Sáng 0700-1130 

Chiều 1300-1630 

Tham gia thường trực chuyên 

môn 

Điều dưỡng   

Nghỉ việc từ 

ngày 

18/05/2023 



STT 
Họ và tên người  

hành nghề KBCB 

Số chứng chỉ  

hành nghề 

Phạm vi hoạt động chuyên 

môn 

Thời gian hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa bệnh 

Vị trí chuyên 

môn 

Có đăng ký 

hành nghề 

tại cơ sở 

KBCB khác 

Ghi chú 

5 
Phạm Ngọc Huỳnh 

Giao 

005661/ST-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên 

khoa Gây mê hồi sức 

Từ thứ 2 đến Chủ nhật 

Sáng 0700-1130 

Chiều 1300-1630 

Tham gia thường trực chuyên 

môn 

Bác sĩ GMHS   

Nghỉ việc từ 

ngày 

17/07/2023 

6 Trần Kim Chi 
004545/TV-

CCHN 
Khám bệnh, chữa bệnh Nội khoa 

Từ thứ 2 đến Chủ nhật 

Sáng 0700-1130 

Chiều 1300-1630 

Tham gia thường trực chuyên 

môn 

Bác sĩ Nội   

Nghỉ việc từ 

ngày 

03/07/2023 

IV TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN MỸ XUYÊN     

1 Đào Trọng Nghĩa 
002729/ST - 

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên 

khoa nội 

Từ thứ 2 đến thứ 6: 

 Sáng từ 7 giờ đến 11 giờ, chiều 

từ 13 giờ đến 17 giờ Tham gia 

thường trực chuyên môn 

Bác sỹ  

  Khoa Nội-Nhi-

Nhiễm 

   

V TRUNG TÂM Y TẾ THỊ XÃ NGÃ NĂM     

1 Trương Như Nguyệt 
006126/ST-

CCHN 
Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa 

Thứ 2 đến thứ 6: Từ 7 giờ tới 17 

giờ. 

Tham gia thường trực chuyên 

môn 

Bác sĩ, KBCB đa 

khoa,  

Viên chức khoa 

Nội- Truyền 

nhiễm 

  Bổ sung 



STT 
Họ và tên người  

hành nghề KBCB 

Số chứng chỉ  

hành nghề 

Phạm vi hoạt động chuyên 

môn 

Thời gian hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa bệnh 

Vị trí chuyên 

môn 

Có đăng ký 

hành nghề 

tại cơ sở 

KBCB khác 

Ghi chú 

2 Lê Thị Hồng Lam 
006127/ST-

CCHN 
Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa 

Thứ 2 đến thứ 6: Từ 7 giờ tới 17 

giờ. 

Tham gia thường trực chuyên 

môn 

Bác sĩ, KBCB đa 

khoa,  

Viên chức khoa 

Nội- Truyền 

nhiễm 

  Bổ sung 

3 
Trương Ngô Quốc 

Đảm 

006125/ST-

CCHN 
Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa 

Thứ 2 đến thứ 6: Từ 7 giờ tới 17 

giờ. 

Tham gia thường trực chuyên 

môn 

Bác sĩ, KBCB đa 

khoa, gây mê hồi 

sức, Viên chức 

khoa Ngoại- 

CCSKSS và phụ 

sản 

  Bổ sung 

4 Ngô Thị Mỹ Hạnh 
0003020/ST-

CCHN 
Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa 

Thứ 2 đến thứ 6: Từ 7 giờ tới 17 

giờ. 

Bác sĩ, KBCB đa 

khoa,  

Viên chức phòng 

Điều dưỡng 

  
Sửa lại số 

CCHN 

5 
Nguyễn Thị Kiều 

Nga 

003328/ST-

CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn chức danh điều 

dưỡng theo quy định tại Thông 

tư Liên tịch số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 07 tháng 10 

năm 2015 của Bộ Y tế- Bộ Nội 

vụ 

Thứ 2 đến thứ 6: Từ 7 giờ tới 17 

giờ. 

Tham gia thường trực chuyên 

môn 

CĐĐD, Điều 

dưỡng chăm sóc 

và tư vấn bệnh 

nhân,  

viên chức khoa 

Nội - Truyền 

nhiễm 

  Sửa số CCHN 

VI BỆNH VIỆN CHUYÊN KHOA SẢN NHI     



STT 
Họ và tên người  

hành nghề KBCB 

Số chứng chỉ  

hành nghề 

Phạm vi hoạt động chuyên 

môn 

Thời gian hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa bệnh 

Vị trí chuyên 

môn 

Có đăng ký 

hành nghề 

tại cơ sở 

KBCB khác 

Ghi chú 

1 
Nguyễn Thị Mỹ 

Tiên 

000912/ST-

CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn chức danh điều 

dưỡng theo quy định tại Thông 

tư liên tịch số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 07/10/2015 của 

Bộ Y tế- Bộ Nội vụ 

Toàn thời gian. Thứ 2 đến thứ 6: 

Sáng từ 7 giờ đến 11 giờ; Chiều 

từ 13 giờ đến 17 giờ 

Điều dưỡng Khoa 

Liên chuyên khoa 
  Sửa CCHN 

2 Trần Thị Hoa 
000255/ST-

CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn chức danh điều 

dưỡng theo quy định tại Thông 

tư liên tịch số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 07/10/2015 của 

Bộ Y tế- Bộ Nội vụ 

Toàn thời gian. Thứ 2 đến thứ 6: 

Sáng từ 7 giờ đến 11 giờ; Chiều 

từ 13 giờ đến 17 giờ 

Điều dưỡng Khoa 

HSTC&CĐ Nhi 
  Sửa CCHN 

3 Lý Thị Thanh Trân 
002423/ST-

CCHN 
Chuyên khoa xét nghiệm 

Toàn thời gian. Thứ 2 đến thứ 6: 

Sáng từ 7 giờ đến 11 giờ; Chiều 

từ 13 giờ đến 17 giờ 

Cử nhân xét 

nghiệm - Khoa 

Xét nghiệm 

  Sửa CCHN 

4 
Lương Thị Mỹ 

Nương 

001719/ST-

CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn chức danh hộ sinh 

theo quy định tại Thông tư liên 

tịch số 26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07/10/2015 của Bộ Y 

tế- Bộ Nội vụ 

Toàn thời gian. Thứ 2 đến thứ 6: 

Sáng từ 7 giờ đến 11 giờ; Chiều 

từ 13 giờ đến 17 giờ 

Hộ sinh - Khoa 

phụ 
  Sửa CCHN 

5 Nguyễn Văn Cầm 
005456/ST-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên 

khoa Nhi 

Toàn thời gian. Thứ 2 đến Chủ 

nhật: Sáng từ 7 giờ đến 11 giờ; 

Chiều từ 13 giờ đến 17 giờ 

Bác sĩ Nhi Khoa, 

Khoa HSTC&CĐ 

Nhi 

Bệnh viện 

Quốc tế 

Phương 

Châu, làm 

vào các 

ngày ra trực 

Bổ sung cơ sở 

KBCB khác 



STT 
Họ và tên người  

hành nghề KBCB 

Số chứng chỉ  

hành nghề 

Phạm vi hoạt động chuyên 

môn 

Thời gian hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa bệnh 

Vị trí chuyên 

môn 

Có đăng ký 

hành nghề 

tại cơ sở 

KBCB khác 

Ghi chú 

VII PHÒNG KHÁM ĐA KHOA ĐA KHOA BÁC SĨ HÊN     

1 Trương Hoài Nam 
002547/ST-

CCHN 

Khám chữa bệnh chuyên khoa 

y học cổ truyền 

Từ thứ 2 đến thứ 7: Sáng từ 7 

giờ đến 11 giờ; Chiều từ 13 

giờ đến 17 giờ.  

Tham gia thường trực chuyên 

môn 

Bác sĩ đông y, 

Vật lý trị liệu 
Không 

Chuyển cơ sở 

khác 

2 Bành Phước Hải 
000031/ST-

CCHN 

Khám bệnh chữa bệnh chuyên 

khoa nội tổng hợp 
Từ thứ 3 đến chủ nhật: Sáng từ 

7 giờ đến 11 giờ; Chiều từ 13 

giờ đến 17 giờ. 

Tham gia thường trực chuyên 

môn 

Bác sĩ nội khoa, 

chuyên khoa 

chẩn đoán hình 

ảnh 

Không 

Chuyển cơ sở 

khác 

3 Lê Tuấn Cường 
03650/ST-

CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định tại 

Thông tư số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 07 tháng 10 

năm 2015 quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề nghiệp 

điều dưỡng , hộ sinh, kỹ thuật y. 

Từ thứ 2 đến thứ 7: Sáng từ 7 

giờ đến 11 giờ; Chiều từ 13 

giờ đến 17 giờ.  

Tham gia thường trực chuyên 

môn 

Điều dưỡng cao 

đẳng 
Không 

Chuyển cơ sở 

khác 
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